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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: TOÁN 7 

Thời gian làm bài: 90 phút
Đề 3
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 ĐIỂM)
Câu 1. Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?
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Câu 2. Cho tỉ lệ thức
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 Khẳng định đúng là

A.   
[image: image10.wmf].

abcd

=

             B. 
[image: image11.wmf].

adbc

=

                   C. 
[image: image12.wmf].

adbc

+=+


 D. 
[image: image13.wmf].

ab

dc

=


Câu 3. Cho đại lượng 
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 tỉ lệ thuận với đại lượng 
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 theo hệ số tỉ lệ 
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 Hệ thức liên hệ của 
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Câu 4. An lấy ngẫu nhiên 3 viên bi trong một túi đựng 3 bi xanh và 2 bi đỏ. Đâu là biến cố chắc chắn?

A.An lấy được toàn bi xanh.                           B.An lấy được bi xanh hoặc bi đỏ.

C. An lấy được toàn bi đỏ.                              D.An lấy được bi có hai màu khác nhau.

Câu 5.Một năm có 365 ngày là :

A.Biến cố ngẫu nhiên.   B.Biến cố chắc chắn.     C.Biến cố không thể.   D.Không phải là biến cố.

Câu 6. Bậc của đa thức:  8x8 – x2 + x9 + x5 – 12x3 + 10 là :

A.10.                  B. 8.                          C.9.                      D.7.

Câu 7: Cho đa thức sau: f(x) = 3x2 + 15x + 12. Trong các số sau , số nào là nghiệm của đa thức đã cho:

A.-9.                  B.1.                            C.-1.                     D.-2.

Câu 8: Cho đa thức A = x4 – 4x3 + x – 3x2 + 1. Tính giá trị của A tại x = -2.

A.-35.                B.53.                          C. 33.                   D. 35.

Câu 9. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm M (điểm M không trùng với điểm B). Khi đó, khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 10. Trong hình vẽ bên, có điểm 
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Câu 11. Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 
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 thì số đo mỗi góc ở đáy là

A. 
[image: image36.wmf]0

80.

                           B. 
[image: image37.wmf]0

100.


                              C. 
[image: image38.wmf]0

40.


                       D.
[image: image39.wmf]0

50.


Câu 12. Trong các bộ ba đoạn thẳng sau đây. Bộ gồm ba đoạn thẳng nào là độ dài ba cạnh của một tam giác ?
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II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 ĐIỂM)
Câu 1. (1,0 điểm): Cho đa thức : Q(x) = x4 + 4x3 + 2x + 1 + 5x2.

a) Tìm hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức.
b) Tìm bậc của đa thức.
Câu 2: ( 0,5 điểm) Tìm hai số 
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 biết: 
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và x + y = 32.

Câu 3.  (1,0 điểm) : Số học sinh của ba lớp 
[image: image46.wmf]7, 7, 7

ABC

 tương ứng tỉ lệ với 
[image: image47.wmf]21; 20; 22.

 Tính số học sinh của mỗi lớp biết rằng lớp 
[image: image48.wmf]7
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 có nhiều hơn lớp 
[image: image49.wmf]7
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 là 2 học sinh. 

Câu 4: ( 1,0 điểm)Tổ I của lớp 7D có 5 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong Tổ I của lớp 7D. Xét biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”. Xác suất của biến cố trên bằng bao nhiêu?

Câu 5. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9 cm, BC = 15 cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho A là trung điểm của BE.
a) Chứng minh rằng ΔABC=ΔAEC.
b) Vẽ đường trung tuyến BH của ΔBEC cắt cạnh AC tại M. Chứng minh M là trọng tâm của ΔBEC và tính độ dài đoạn CM.

c) Từ A vẽ đường thẳng song song với EC, đường thẳng này cắt cạnh BC tại K. Chứng minh rằng ba điểm E, M, K thẳng hàng.

-----------Hết------------

 




HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
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II. TỰ LUẬN

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	a) Hệ số tự do của đa thức: 1, hệ số cao nhất của đa thức: 1


b) Bậc của đa thức: 4
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	Gọi số học sinh của ba lớp  
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Vì lớp 
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 có nhiều hơn lớp 
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	Số học sinh của ba lớp 
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 tương ứng tỉ lệ với 
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 nên 
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có 
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	Với 
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Vậy số học sinh của ba lớp 
[image: image67.wmf]7, 7, 7
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 lần lượt là 
[image: image68.wmf]42;40

 và 
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 (học sinh).
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	Trong hoạt động trên có 2 kết quả có thể xảy ra đó là học sinh được chọn ra có thể là học sinh nữ hoặc học sinh nam.

Vì mỗi kết quả đều có khả năng xảy ra bằng nhau và số học sinh nữ bằng số học sinh nam do đó xác suất của biến cố đã cho bằng 12.
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	 a) Chứng minh ABD =EBDa) Xét ΔABC vuông tại A và ΔAEC vuông tại A có:

AB = AE (theo giả thiết)

AC chung

⇒ΔABC=ΔAEC (2 cạnh góc vuông)

b) Do A là trung điểm của BE nên CA là đường trung tuyến ứng của 

Xét ΔBEC có CA và BH là hai đường trung tuyến cắt nhau tại M.

Do đó M là trọng tâm của ΔBEC
Do đó CM = 23CA.

 Áp dụng định lý Pytago vào  vuông tại A:

AB2 + AC2 = BC2
 92 + AC2 = 152
 AC2 = 225 - 81

 AC2 = 144

 AC = 12 cm

Khi đó CM = CA = .12 = 8 cm.

Vậy CM = 8 cm.

c) Trên tia đối của tia KA lấy điểm N sao cho KN = KA.

Do ΔABC=ΔAEC (2 cạnh góc vuông) nên BC = EC (2 cạnh tương ứng) và [image: image72.png]


=[image: image74.png]


 (2 góc tương ứng).

⇒[image: image76.png]KCA



=[image: image78.png]


.

Do AK // EC nên [image: image80.png]KAC



=[image: image82.png]


(2 góc so le trong)

Do đó [image: image84.png]KCA



=[image: image86.png]KAC



.

ΔKAC có [image: image88.png]KCA



=[image: image90.png]KAC



 nên ΔKAC cân tại K.

Do đó KA = KC.

Mà KA = KN = 12 AN nên KA = KN = KC = 12 AN.

 có KA = KN = KC = 12 AN nên  vuông tại C.

Xét ΔACN vuông tại C và ΔCAE vuông tại A:

[image: image92.png]NAC



=[image: image94.png]ECA



 (chứng minh trên).

AC chung.

⇒ΔACN=ΔCAE (góc nhọn - cạnh góc vuông).

⇒ AN = CE (2 cạnh tương ứng).

Mà EC = BC nên AN = BC.

Mà AN = 2AK nên BC = 2AK.

Lại có AK = KC nên BC = 2KC.

Do đó K là trung điểm của BC.

ΔBEC có M là trọng tâm, lại có K là trung điểm của BC nên E, M, K thẳng hàng.

Vậy E, M, K thẳng hàng.
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